MỘT SỐ KỸ NĂNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

I. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP QUA MẠNG INTERNET

Năm 2019, dân số Việt Nam là gần 97 triệu người. Số lượng thuê bao di động là 145,8 triệu thuê bao (chiếm tỷ lệ 150% so với tổng dân số cả nước); số lượng người dùng internet là 68,17 triệu người (chiếm tỷ lệ 70% dân số); số lượng người dùng mạng xã hội là 65 triệu người (chiếm tỷ lệ 67% dân số), trong đó có tới 58 triệu người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động. 30/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã có Trang thông tin/Cổng Thông tin điện tử. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cấp huyện, cấp xã đã có Trang Thông tin điện tử.
Qua số liệu thống kê cho thấy, nước ta có số lượng người sử dụng internet nhiều và tăng nhanh theo từng năm. Đây chính là cơ sở để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.
1. Một số cách thức PBGDPL qua mạng internet

1.1. Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật 

Điều quan trọng nhất khi đưa các văn bản pháp luật lên trên mạng internet là văn bản đó phải đảm bảo tính chính xác. Để có được điều này, người thực hiện công việc cần dựa vào các nguồn cung cấp văn bản chính thống như Công báo Chính phủ, Công báo địa phương, Lệnh công bố của Chủ tịch nước, các bản chính, bản sao văn bản có giá trị như bản chính… Bên cạnh đó, có thể tham khảo các nguồn cung cấp văn bản pháp luật trên các trang web có độ tin cậy cao như Trang web của Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc hội: http://www.na.gov.vn hoặc Website Chính phủ: http://www.chinhphu.vn hoặc Cổng thông tin của Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn, hay Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật tại địa chỉ http://vbqppl.moj.gov.vn và các Cổng/Trang Thông tin điện tử của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Việc cung cấp văn bản pháp luật cần đảm bảo tính cập nhật, kịp thời cung cấp những thông tin về các quy định mới, những chính sách mới của Nhà nước đến người dân. Ngoài ra, tính có hệ thống là một yêu cầu quan trọng trong việc cung cấp văn bản pháp luật phục vụ mục đích tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet. Cùng với việc sắp xếp theo ngày ban hành, các văn bản nên được sắp xếp theo lĩnh vực để người đọc tiện theo dõi, tra cứu khi cần. 

Bên cạnh việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, nếu có kèm theo lời tóm tắt, giới thiệu nội dung chính của văn bản thì sẽ rất hữu ích, tiện lợi cho người đọc.

1.2. Tài liệu pháp luật

1.2.1. Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Các câu hỏi về pháp luật có nhiều dạng, có thể là câu hỏi trực tiếp (ví dụ như “tội phạm là gì?”, “thủ tục thành lập doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?”) hoặc câu hỏi gián tiếp thông qua một tình huống, một sự kiện xảy ra trong thực tế. 
Câu hỏi trực tiếp thường dùng để giải thích các khái niệm hoặc thuật ngữ pháp lý, các vấn đề có tính lý thuyết. Vì thế, câu trả lời đối với câu hỏi trực tiếp thường gồm hai phần: giải thích khái niệm sau đó đưa ra ví dụ minh họa.
Đối với câu hỏi gián tiếp, câu trả lời cần phân tích tình huống, sự kiện, chỉ ra các sự kiện pháp lý, sau đó chỉ dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề được hỏi.
Hiện nay, nguồn hình thành các câu hỏi đáp pháp luật có hai dạng: một là, độc giả truy cập vào trang web rồi gửi câu hỏi cho Ban biên tập (gọi là hỏi đáp theo yêu cầu độc giả); hai là, Ban biên tập nghiên cứu, phát hiện thấy những vấn đề nhiều người quan tâm rồi xây dựng nội dung các vấn đề đó dưới dạng hỏi đáp. Tuy nhiên, cho dù các câu hỏi đáp được hình thành như thế nào thì người biên tập cũng cần lưu ý là phải lựa chọn câu hỏi, trả lời phù hợp và cần sắp xếp câu hỏi đáp pháp luật một cách khoa học, dễ tìm, dễ tra cứu khi cần thiết. Việc sắp xếp này có thể theo nhiều tiêu chí như theo lĩnh vực pháp luật (ví dụ: pháp luật lao động, pháp luật đất đai…) hoặc theo đối tượng hỏi đáp (ví dụ: hỏi đáp pháp luật dành cho thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp…).

1.2.2. Đưa các tài liệu tuyên truyền pháp luật lên mạng Internet

Đầu tiên, cần căn cứ vào mục đích, đối tượng và nguồn tài liệu tuyên truyền pháp luật hiện có để lựa chọn tài liệu (sách, đặc san, tờ gấp, tờ rơi, đĩa CD, VCD… ) đưa lên mạng Internet. 

Tiếp theo là, chuyển tài nội dung tài liệu từ dạng bản in sang dữ liệu điện tử (ví dụ, đối với ấn phẩm dạng bản in giấy thì dữ liệu điện tử có thể là bản đánh máy). Cần kiểm tra (nghe, đọc soát) để đảm bảo nội dung của dữ liệu điện tử giống nội dung của ấn phẩm đã xuất bản.

Sau khi đã lựa chọn được tài liệu, cần nghiên cứu cách thức đưa lên mạng như đưa dưới dạng file Word, file .RAR hoặc file .PDF… tùy thuộc vào dung lượng của tài liệu, tính năng kỹ thuật của trang Web… Đối với những tài liệu có dung lượng không lớn, có thể đưa dưới dạng đơn giản là file Word. Các file đính kèm dạng .RAR hoặc .PDF có thể sử dụng trong trường hợp tài liệu có dung lượng lớn, tuy nhiên cần có chương trình tương thích để xem, đọc. 

Hiện nay, có thể tham khảo cách làm này qua địa chỉ của một số Website như Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/pbgdpl); Website của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (http://www.nciec.gov.vn); Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (http://www.nclp.org.vn)….

1.2.3. Xây dựng infographic pháp luật (đồ họa thông tin pháp luật); video clip pháp luật... để đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử hoặc youtube, các trang mạng xã hội...

1.3. Xây dựng các chuyên mục chuyên sâu về pháp luật 

Các chuyên mục tuyên truyền chuyên sâu về pháp luật cung cấp những kiến thức sâu về từng vấn đề pháp luật cụ thể. Các chuyên mục thuộc loại này có thể được xây dựng theo tiêu chí như đối tượng cần tuyên truyền, nội dung pháp luật… (Ví dụ như chuyên mục thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, pháp luật hội nhập WTO, pháp luật đất đai…). 

Song song với việc đảm bảo về nội dung kiến thức, các chuyên mục này cần chú ý đến những vấn đề trình bày, biên soạn nội dung cần tuyên truyền dưới dạng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh sinh động để người đọc dễ    theo dõi.

1.4. Tổ chức giao lưu trực tuyến

Hiện nay hình thức giao lưu trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến. Có rất nhiều báo điện tử tổ chức các diễn đàn để độc giả có cơ hội trao đổi với những nhân vật nổi tiếng, những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, Báo Tuổi trẻ điện tử, báo Thanh niên điện tử, báo Vietnamnet… Bên cạnh đó, một số cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương như: Bộ Tài nguyên và Môi trường… và một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… đã tổ chức thành công hình thức đối thoại hiệu quả, tiện lợi này. 
Để tổ chức tốt việc tuyên truyền pháp luật bằng hình thức giao lưu trực tuyến, chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến về pháp luật cần cụ thể, rõ ràng. Người tổ chức và người giải đáp các vướng mắc cần có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung vấn đề đặt ra, chú ý đến những vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm. Bố trí hệ thống máy móc đảm bảo chất lượng, đường truyền tốt và phân công đội ngũ nhân sự giúp việc, phục vụ tốt cho buổi giao lưu.         

1.5. Các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL khác như: Xây dựng bài giảng điện tử (bằng phần mềm powerpoint); xây dựng video clip ngắn để hỗ trợ tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL...

2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL hiện nay

2.1. Kết quả đạt được

2.1.1. Thể chế và công tác chỉ đạo, hướng dẫn

Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTG ngày 26/4/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”. Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 và năm 2019, các công văn hướng dẫn triển khai Đề án; lồng ghép chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án trong các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020. Để quán triệt sâu rộng nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, Bộ Tư pháp đã lồng ghép thông qua tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại 3 miền cho Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng PBGDPL và một số hội nghị tập huấn trong khuôn khổ triển khai các Đề án PBGDPL do Vụ chủ trì thực hiện. 

Qua theo dõi, đến nay đã có 04 bộ, ngành trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Uỷ ban Dân tộc và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và 34/63 địa phương ban hành Kế hoạch riêng triển khai Đề án. Đa số các bộ, ngành, địa phương xác định việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL là một nhiệm vụ quan trọng của năm 2020.
Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động ban hành Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL của địa phương trước khi có Quyết định số 471/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn và hàng năm (Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương…).

2.1.2. Một số kết quả triển khai thực hiện

a) Tại Bộ Tư pháp
(i) Tập trung quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL: Trong năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020, Vụ đã cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; tổng hợp, biên soạn, đăng tải hơn 600 tin, bài phản ánh sinh động, kịp thời thực tiễn triển khai các lĩnh vực công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cả nước. 

(ii) Chú trọng tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2019, Vụ đã đã tổ chức thành công 04 đợt thi trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp thu hút 102.112 lượt thí sinh tham gia; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho đối tượng học sinh THPT và học viên các trường giáo dục nghề nghiệp (năm 2016, 2017 và cuộc thi “Pháp luật học đường” năm 2019, 2020). Riêng Cuộc thi “Pháp luật học đường” đã thu hút 315.000 lượt thí sinh dự thi vòng loại.
(iii) Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm để đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân với hình thức phong phú, đa dạng (video tiểu phẩm pháp luật; câu hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, Tài liệu giới thiệu các Luật, Pháp lệnh mới ban hành…). Vụ PBGDPL đãphối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức một số Tọa đàm trực tuyến về vấn đề pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và kết nối, đăng tải trên Trang PBGDPL của đơn vị.
(iv) Nghiên cứu, tổ chức đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội. Vụ PBGDPL đang đảm nhiệm quản trị Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật (https://www.facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật-101326847932580) cập nhật, đăng tải thường xuyên tin tức PBGDPL; đã thí điểm với một số doanh nghiệp thông tin di động phát động tin nhắn PBGDPL (hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam).

(v) Đang chuẩn bị điều kiện để xây dựng Cổng Thông tin PBGDPL của cả nước. Đây là Cổng Thông tin
b) Tại các bộ, ngành, địa phương

- Đến nay, có 03 bộ, ngành (Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc) và một số địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Quảng Nam, Khánh Hòa, Hà Nam, Tiền Giang, Lai Châu, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre…) đã và đang vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL. 

- Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL dưới nhiều hoạt động phong phú: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thiết kế lại giao diện Cổng thông tin điện tử với việc đưa chuyên mục PBGDPL ở vị trí trung tâm, với 7 chuyên mục độc lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chuyên trang “Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường” để phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng (trung bình 3.000-4.000 lượt truy cập mỗi ngày); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, báo, đài được tăng cường thực hiện, ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung, thời lượng, tin, bài tăng lên (Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật phát trong khung giờ vàng vào lúc 20h45 tối 2, 4, 6 hàng tuần); tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (tại Bình Định, Đồng Nai, Bắc Kạn); tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến (tại Long An, Cao Bằng); xây dựng “Tủ sách pháp luật điện tử” (Công an Tây Ninh); Công an tỉnh Đăk Lăk tạo tài khoản Youtube “An ninh Đăk Lăk” với hơn 8.000 người theo dõi; xây dựng website tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai; chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Bình Thuận. Một số địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đến cấp huyện (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xây dựng chuyên mục Hỏi - đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Huyện, quận Ba Đình xây dựng chuyên mục dân hỏi, chính quyền trả lời)... 

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới

2.2.1. Một số khó khăn, vướng mắc:

a) Kinh phí cho ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở Trung ương và địa phương còn hạn hẹp, nhiều nơi chưa được cấp kinh phí. 

b) Nguồn nhân lực triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đang rất thiếu, hầu hết các đơn vị chưa được bố trí cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin đảm nhiệm. 

c) Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của nhiều bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa được đầu tư đúng mức. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án giữa các đơn vị liên quan trong phạm vi một bộ, ngành, địa phương cũng có lúc thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động. 
2.3. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới

2.3.1. Rà soát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Xây dựng Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:
- Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương: đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Đối với Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương có thêm tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý.

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến.

- Đối thoại chính sách - pháp luật.

- Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương.

- Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...).

- Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
b) Xây dựng các chương trình, sản phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật (Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác) để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật tại dữ liệu thành phần được giao quản lý.

d) Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở
đ) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 08 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Xây dựng, đăng tải các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Quản lý khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

- Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Kế hoạch cũng giao cho các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật (dùng chung của tỉnh) với mục đích: cập nhật kịp thời các thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương. Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công báo tỉnh Ninh Bình (congbao.ninhbinh.gov.vn). 
Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình dự kiến khai trương vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020.

II. KỸ NĂNG LỒNG GHÉP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

PBGDPL thông qua hoà giải khác với tuyên truyền miệng về pháp luật ở chỗ chỉ khi nào có vụ, việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra và trong quá trình tiến hành hoà giải vụ việc đó, hòa giải viên kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bên mâu thuẫn, tranh chấp và những người có liên quan. Vì vậy, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở đây là phương thức tác động trực tiếp từ chủ thể (Hòa giải viên) đến đối tượng (các bên mâu thuẫn, tranh chấp và những người khác) với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật xác định, gắn liền với từng mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật cụ thể... 

Để thực hiện tốt phương thức PBGDPL thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, hoà giải viên cần thực hiện các bước sau đây:

1. Bước 1. Trực tiếp nắm rõ nội dung mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, nguyên nhân phát sinh và yêu cầu cụ thể của các bên tranh chấp để kết hợp PBGDPL.

Việc nắm rõ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật và nguyên nhân sẽ tạo điều kiện để hoà giải viên có phương pháp hoà giải đúng, vận dụng, viện dẫn, các điều luật phù hợp với nội dung tranh chấp xảy ra đồng thời có căn cứ giải thích, hướng dẫn, thuyết phục các bên tranh chấp hiểu được hành vi của mình đúng hay sai, vi phạm pháp luật hay không vi phạm pháp luật… để các bên hiểu và tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. 

Trong khi tiến hành hòa giải, trường hợp các bên tranh chấp có yêu cầu về cung cấp, giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn này để họ nghiên cứu, xem xét thì hoà giải viên giúp đỡ, hoặc hướng dẫn các bên mâu thuẫn, tranh chấp tìm đọc và hiểu đúng tinh thần của quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cần thiết, hòa giải viên có thể tham khảo ý kiến của những người có trình độ pháp lý (công chức cấp xã, luật gia, luật sư, công chức tư pháp - hộ tịch…) để đảm bảo các quy định pháp luật, quy phạm đạo đức vận dụng vào vụ, việc hòa giải là đúng, chính xác. Trong bước này, hoà giải viên có thể khéo léo lồng ghép với việc PBGDPL cho các bên tranh chấp hiểu về quyền và nghĩa vụ của họ giúp họ hiểu đúng và tự giác thực hiện pháp luật.

2. Bước 2. Xác định tính chất của tranh chấp, lựa chọn văn bản có liên quan đến tranh chấp để vận dụng các quy định đó vào việc giải quyết tranh chấp và phổ biến.

Sau khi nắm rõ nội dung tranh chấp, hoà giải viên cần tìm hiểu xem quan hệ tranh chấp này được văn bản pháp luật nào điều chỉnh? Đây là một công việc khó, đòi hỏi hoà giải viên phải lựa chọn đúng điều luật để áp dụng vào vụ, việc hòa giải cụ thể. Nếu lựa chọn sai điều luật điều chỉnh có thể dẫn đến việc PBGDPL không đúng, không phù hợp và ảnh hưởng đến kết quả hoà giải cuối cùng. Vì thế, để lựa chọn các văn bản pháp luật phù hợp, hoà giải viên phải căn cứ vào tính chất của tranh chấp. 

Ví dụ: Đối với các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp, hoà giải viên lựa chọn, áp dụng các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; hoặc đối với tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cá nhân, các gia đình trong quan hệ xóm giềng liên quan đến sử dụng lối đi qua nhà, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ thì hòa giải viên phải xem xét các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015...

Ở bước này, khi đã rõ văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hoà giải viên có thể đối chiếu, phân tích các quy định của pháp luật về vấn đề mà các bên đang mâu thuẫn, tranh chấp cần biết, cần hiểu để họ tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với pháp luật.  Trong trường hợp gặp những quy định pháp luật khó hiểu hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp luật để được hướng dẫn, giải thích đúng và đầy đủ. 

 3. Bước 3. Hòa giải viên cần gặp gỡ từng bên tranh chấp để hòa giải kết hợp với việc giải thích, phổ biến nội dung pháp luật liên quan để giúp họ nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong quá trình trao đổi, hòa giải viên phải kiên nhẵn lắng nghe ý kiến, hiểu tâm lý của các bên mâu thuẫn, tranh chấp, cố gắng không dùng lời lẽ khó hiểu, thuật ngữ pháp lý chuyên ngành mà bằng lời giải thích pháp luật giản đơn, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề, sau cùng dùng lời lẽ phân tích cho họ thấy các quy định của pháp luật liên quan đến tranh chấp, để mỗi bên tranh chấp nhận thức được cái đúng, cái sai của mình và đi đến phương án giải quyết phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân.

Trong trường hợp cần thiết, hòa giải viên có thể cung cấp cho đối tượng những thông tin chính xác để xóa bỏ những quan điểm lệch lạc, sai trái, phiến diện, giúp đối tượng hiểu đúng, lựa chọn đưa ra những quyết định cụ thể, đúng đắn phù hợp với pháp luật. Trường hợp, một trong các bên tranh chấp có thái độ bất hợp tác, hòa giải viên phải bình tĩnh, lắng nghe (không ngắt lời, khó chịu, sốt ruột...), giữ thái độ bình tĩnh, đúng mực, tỏ ra thông cảm, quan tâm đến yêu cầu của đối tượng... đồng thời, lựa chọn phương án xử lý linh hoạt, tiếp tục hòa giải hay để vào dịp khác nhằm giải tỏa không khí bớt căng thẳng mà mục tiêu của  hòa giải vẫn đạt được. 

Trường hợp khi hòa giải nếu có những quy định pháp luật khó hiểu, hòa giải viên có thể đối chiếu, phân tích các quy định của pháp luật về các vấn đề đang tranh chấp, lấy ví dụ minh hoạ, liên hệ với những sự việc đã xảy ra ở địa phương mà các bên tranh chấp cũng biết rõ. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, hòa giải viên có thể nêu các phương án giải quyết của mình để các bên tham khảo.

Như vậy, trong khi tiến hành hòa giải các bên tranh chấp, hòa giải viên có rất nhiều cơ hội để lồng ghép việc PBGDPL, nhấn mạnh những quy định mấu chốt của pháp luật nếu các bên tranh chấp nghiêm chỉnh trong ứng xử của mình thì sẽ tránh được tranh chấp xảy ra. Đồng thời, qua đó các bên tranh chấp và những người có liên quan có thể được nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật từ đó hạn chế những vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ       xảy ra.

III. KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 
1. Nắm rõ đặc điểm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong các doanh nghiệp 

1.1. Về đặc điểm: Người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nhiều người là lao động trẻ đại bộ phận dùng điện thoại thông minh để truy cập internet để lấy thông tin và giải trí. Một bộ phận người lao động mới học hết phổ thông trung học (cấp 3); chưa qua đào tạo nghề chính quy trong các trường nghề, vào doanh nghiệp chủ yếu làm các công việc giản đơn; đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn do lương thấp; thiếu các phương tiện nghe nhìn như sách báo, đài, ti vi, thiếu thời gian nghỉ ngơi do cường độ lao động căng thẳng. Thời gian dành cho việc tìm hiểu pháp luật còn ít, đôi khi còn tâm lý ngại tìm hiểu pháp luật (mà thường chỉ tìm hiểu pháp luật khi có tranh chấp xảy ra).

Vì vậy trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người lao động cần lựa chọn nội dung ngắn gọn để thời lượng tuyên truyền không quá dài; tránh dùng quá nhiều từ chuyên môn sâu; lựa chọn thời gian tuyên truyền cần tránh lúc làm ca hay tăng ca nhiều. Hình thức PBGDPL cần sinh động, phong phú, áp dụng công nghệ thông tin. Việc nắm rõ đặc điểm của người lao động trẻ trong doanh nghiệp hỗ trợ cho việc tuyên truyền, PBGDPL đạt kết quả tốt hơn.

1.2. Về tâm tư, nguyện vọng: Việc nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, giúp người làm công tác PBGDPL nên chọn những nội dung pháp luật nào họ thực sự quan tâm, hứng thú, muốn tìm hiểu và lựa chọn hình thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL phù hợp. Trong quá trình tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động trong doanh nghiệp, nếu không kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của họ thì sẽ không hiểu rõ họ đang cần gì, do vậy  PBGDPL sẽ không đạt kết quả như mong muốn.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động trẻ trước khi tiến hành công tác tuyên truyền, PBGDPL, có thể sử dụng phương pháp thu thập tin tức thông qua nguồn tin nội bộ, qua báo cáo, qua đối thoại trực tiếp hoặc khảo sát bằng phiếu hỏi.

2. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp

Kế hoạch xác định kiến thức pháp luật cần phổ biến; sẽ sử dụng hình thức, phương pháp PBGDPL nào; cần phải có những điều kiện bảo đảm để cuộc tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất; đánh giá hiệu quả sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. 

2.1. Để kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động có tính khả thi, có thể vận dụng các phương pháp sau:

2.1.1. Phương pháp phân tích: Phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài, xác định những thuận lợi, khó khăn từ đó xác định được mục tiêu cụ thể và có biện pháp thích hợp để đạt được những mục tiêu. 

2.1.2. Phương pháp so sánh: So sánh tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác cùng địa bàn hoặc cùng loại hình sản xuất kinh doanh để tham khảo, lựa chọn cách thức tiến hành phù hợp nhất.

2.1.3. Phương pháp cân đối: Cân đối về thời gian PBGDPL (bao gồm thời lượng tuyên truyền và thời điểm tuyên truyền); địa điểm (doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào, ở đâu…); nội dung, đối tượng được tuyên truyền, PBGDPL; nhân lực để tổ chức tuyên truyền, nguồn tài chính và các điều kiện hỗ trợ khác để đảm bảo kế hoạch khả thi.

2.2. Các bước xây dựng kế hoạch như sau:

2.2.1. Bước chuẩn bị: Thu thập, phân tích thông tin để xây dựng kế hoạch. Nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu tại cơ sở để có căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng kế hoạch.

2.2.2. Bước soạn thảo kế hoạch: 
- Cần xác định mục tiêu của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, mục tiêu cần cụ thể, dễ hiểu, đo lường được, có thể đạt được. Ví dụ: Sau buổi tuyên truyền, PBGDPL sẽ có bao nhiêu người lao động hiểu được những nội dung chính của các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Sau khi xác định mục tiêu, cần xác định nội dung và các bước thực hiện kế koạch, thời gian, địa điểm, đối tượng tuyên truyền, nhân lực tổ chức, nguồn tài chính.... Tóm lại, kế hoạch cần trả lời rõ các câu hỏi: hoạt động thực hiện ở đâu? Bắt đầu thực hiện khi nào? Khi nào kết thúc? Ai chịu trách nhiệm? Ai thực hiện? Ai kiểm tra? Ai hỗ trợ? Ai thụ hưởng? Nguồn lực tài chính? Phương pháp đánh giá hiệu quả sau khi kết thúc hoạt động là gì?

2.2.3. Bước tham khảo ý kiến vào dự thảo kế hoạch và hoàn chỉnh kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động
Hiểu theo nghĩa rộng, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL gồm: Đề cương tuyên truyền, tờ gấp, sổ tay, sách nghiệp vụ, đĩa hình, đĩa tiếng… để phục vụ cho nhiều hoạt động tuyên truyền trong nhiều tình huống khác nhau. Một số kỹ năng cơ bản khi biên soạn các tài liệu thông dụng phổ biến tới người lao động (đặc biệt đối với những người lao động sinh sống trong các khu nhà trọ thiếu các phương tiện nghe nhìn như tivi, radio).

4. Một số kỹ năng cần thiết phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp

Với điều kiện sống của người lao động còn nhiều khó khăn, thiếu thời gian vật chất, thiếu các phương tiện nghe nhìn như tivi, radio, chủ yếu sử dụng điện thoại thông minh, nên cán bộ PBGDPL thường lựa chọn một số hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp, đạt hiệu quả như sau:

4.1. PBGDPL trực tiếp tại doanh nghiệp

Tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp là một công đoạn không thể thiếu trong phần lớn các hình thức tuyên truyền pháp luật, là hình thức tuyên truyền linh hoạt, có nhiều ưu thế, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào với số lượng người nghe không bị hạn chế. Khi thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, người nói có đủ điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích, làm sáng tỏ nội dung cần tuyên truyền, PBGDPL.
Để thực hiện tốt buổi tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp về pháp luật, báo cáo viên pháp luật phải chuẩn bị tài liệu, làm đề cương, viết bài cẩn thận. Trong khi tuyên truyền trực tiếp, báo cáo viên pháp luật cần sử dụng các hình ảnh minh họa có giá trị để lôi cuốn người nghe, có thể vận dụng văn học nghệ thuật cho bài nói đỡ khô cứng. Báo cáo viên pháp luật cần rèn luyện cho mình cách biểu cảm trong giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ. Đồng thời cần rèn luyện khả năng nắm bắt tâm lý người nghe, cách đặt câu hỏi cho người nghe, vừa để đánh giá mức độ tiếp thu, vừa để người nghe tập trung. Bên cạnh tính sinh động của văn nói, cần chú ý tính chính xác của các thuật ngữ pháp lý.

4.2. PBGDPL qua mạng Internet 

Đối với mạng xã hội, theo thống kê của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện nay trên 85% người lao động trong doanh nghiệp đang dùng điện thoại di động để truy cập internet. Mạng xã hội với nhiều tính năng như: chat, chia sẻ dữ liệu, kết nối bạn bè và cho phép các thành viên tự tìm kiếm, phát triển các ứng dụng trên trang cá nhân, đặc biệt là tính lan truyền và ẩn danh nên thu hút người sử dụng, trong đó có đông đảo công nhân lao động trẻ. Hiện nay, đa số các công ty lớn có những trang do công nhân lập ra như:  Sam sung Thái Nguyên (5.759 thành viên), Sam sung dislay Việt Nam (81.333 thành viên), Anh em pouchen 12.000 thành viên)... Phạm vi rộng hơn, công nhân ở một địa phương, khu công nghiệp cũng tập hợp nhau thành nhóm trên mạng xã hội như: Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (51.142 thành viên), công nhân khu công nghiệp Mỹ Phước Club (15.458 thành viên), Công nhân Bình Dương (3.188 thành viên)… 

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đang thí điểm sử dụng phương thức truyền thông qua mạng xã hội, cụ thể là fanpage Công đoàn Việt Nam, group Đời sống công nhân để cung cấp thông tin liên quan đến ban hành chủ trương, chính sách mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; thí điểm hoạt động tư vấn; thí điểm tổ chức nắm bắt, định hướng thông tin dư luận; tập hợp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp sử dụng facebook để tuyên truyền về hoạt động công đoàn.
Do vậy, việc PBGDPL qua mạng xã hội là hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL có hiệu quả đối với người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, hình thức này cần chú ý tính chính sách, bảo mật của thông tin pháp luật và nội dung PBGDPL.
4.3. PBGDPL qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Kỹ năng PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động trong doanh nghiệp cũng tương tự như kỹ năng PBGDPL cho người dân nói chung. Bên cạnh đó với đặc thù là người lao động trong doanh nghiệp, cần chú ý một số nội dung sau:
Phương thức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý rất đa dạng, có thể tư vấn trực tiếp, bằng văn bản, qua thư tín, điện thoại; hướng dẫn, soạn thảo văn bản hoặc góp ý kiến vào đơn từ, văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, hướng dẫn những thủ tục cần thiết và cung cấp địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc hoặc tạo điều kiện cho đối tượng được tiếp cận những văn bản luật cần thiết nhằm giúp họ nâng cao nhận thức và vận dụng pháp luật. Phương thức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý còn được thể hiện bằng việc đại diện hoặc trực tiếp tham gia trong các hoạt động thương lượng, ký kết, hoà giải giữa người lao động, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật, tham gia bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng trước tòa án khi có yêu cầu.

4.4. PBGDPL qua thi tìm hiểu pháp luật

Một số hình thức phổ biến hiện nay được áp dụng đối với người lao động trong doanh nghiệp là: Thi vấn đáp, thi sân khấu, hái hoa dân chủ; thi trực tuyến trên mạng internet...

4.5. PBGDPL qua các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở có thể lồng ghép tuyên truyền pháp luật như: Sinh hoạt văn hoá văn nghệ, hái hoa dân chủ, sinh hoạt nhà văn hoá, câu lạc bộ pháp luật, giao lưu, sân khấu hoá, xây dựng túi sách, giỏ sách pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ...
Hiện nay, một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật lồng ghép với hoạt động văn hoá như chương trình: "Công nhân hát cho công nhân nghe, công nhân nói cho công nhân nghe" của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương; tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua việc xây dựng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh… 
Tuy nhiên hình thức này chưa được triển khai rộng rãi do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố kinh phí hạn hẹp và việc tập hợp công nhân lao động sau giờ tan ca còn khó khăn.

4.6. PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở 

Là phương thức truyền tải những quy định pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày của người lao động trong doanh nghiệp; những sự việc, con người được phản ánh trong thực tiễn thi hành pháp luật là có thật tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó những băn khoăn, thắc mắc của công nhân lao động về chính sách, pháp luật được giải đáp kịp thời.

Ưu điểm của hình thức này là hoàn toàn chủ động về thời gian, nội dung tuyên truyền, thu hút đông đảo người nghe, có thể thực hiện phát thanh được nhiều lần, tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc.

4.7. PBGDPL thông qua tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, đội công nhân nòng cốt trong doanh nghiệp

4.7.1. Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân là hoạt động tự nguyện có ý nghĩa xã hội của công nhân cùng cư trú trên địa bàn dân cư nhất định. Thông qua hoạt động của tổ tự quản, công nhân lao động xây dựng được mối quan hệ bền chặt, gắn kết, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn; đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa công nhân với chính quyền địa phương, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, giúp cho chính quyền địa phương quản lý địa bàn tốt hơn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Để tuyên truyền, PBGDPL thông qua mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, cán bộ tuyên truyền có thể áp dụng hình thức: Phổ biến pháp luật trực tiếp, tuyên truyền bằng tài liệu (bảng tin, pa nô, áp phích, tờ gấp, băng, đĩa CD…); xây dựng túi sách, giỏ sách pháp luật, các hoạt động sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… 

4.7.2. Đội công nhân nòng cốt trong doanh nghiệp được tổ chức Công đoàn thành lập trên cơ sở lựa chọn những công nhân trẻ có khả năng, trách nhiệm, nhiệt tình để bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động, kỹ năng PBGDPL. Cùng với cán bộ Công đoàn, các công nhân nòng cốt tới các buổi tư vấn pháp luật lưu động cùng tư vấn, tổ chức các hoạt động, trò chơi tập thể để gắn kết công nhân theo phương châm “công nhân nói cho công nhân nghe”. Thông qua các buổi PBGDPL, tư vấn pháp luật lưu động với sự tham gia của công nhân nòng cốt, công nhân sẽ chịu khó tiếp thu kiến thức hơn, có ý thức tốt hơn trong thực hiện nội quy nơi ở, nơi làm việc; số lượng công nhân lao động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội ở các khu dân cư, khu nhà trọ giảm dần. Hình thức tuyên truyền, PBGDPL lưu động có sự tham gia của đội công nhân nòng cốt cũng giúp thông tin được truyền tải nhanh hơn, chính xác, hiệu quả hơn.
IV. MỘT SỐ KỸ NĂNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI

1. Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân miền núi

1.1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ đối tượng, có thể xác định nội dung phổ biến cho người dân miền núi nói chung, miền núi trên địa bàn Ninh Bình nói riêng tập trung vào các quy định của pháp luật thiết thực, liên quan đến cuộc sống, học tập, lao động của người dân như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, pháp luật về tôn giáo, đào tạo nghề, việc làm, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ...và các văn bản pháp luật do địa phương ban hành có liên quan đến đối tượng.

Tại tuyến biên giới đất liền, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tập trung vào các văn kiện pháp lý về biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật về phòng, chống ma túy, buôn bán người; những quy định pháp luật khác gắn liền với đời sống lao động của người dân...

Tại tuyến biển, hải đảo, nội dung PBGDPL tập trung vào các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các quốc gia trên Biển Đông (DOC), Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thủy sản, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng làm nhiệm vụ trên biển...

1.2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác PBGDPL cho người dân miền núi được thực hiện thông qua khá nhiều hình thức khác nhau như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền cổ động trực quan trên pa-nô, áp-phích; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức sinh hoạt các câu  lạc bộ pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp  lý; PBGDPL thông  qua các loại hình văn hóa, văn nghệ…

2. Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân miền núi

2.1. PBGDPL trực tiếp (tuyên truyền miệng)

Có thể nói, đây là kỹ năng được ứng dụng nhiều trong hoạt động PBGDPL cho người dân miền núi. Vì vậy, việc hình thành kỹ năng PBGDPL trực tiếp có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình thực hiện hoạt động này. Trong quá trình PBGDPL trực tiếp, cần phải rèn luyện những kỹ năng sau đây: 

Thứ nhất, cần tạo được thiện cảm ban đầu cho ng​ười nghe

Khi phổ biến pháp luật trực tiếp, cần chú ý tạo được sự hứng thú của người nghe, củng cố được niềm tin về vấn đề đang phổ biến, giáo dục. Đặc biệt, đối với đối tượng là người dân miền núi, thì dáng vẻ bề ngoài, trang phục, nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời nói có ý nghĩa quan trọng đối với việc gây thiện cảm cho ng​ười nghe. 

Thứ hai, cần tạo sự hấp dẫn, dễ hiểu khi nói 

Để tạo ra sự hấp dẫn cho một buổi phổ biến pháp luật trực tiếp, không chỉ ở khía cạnh nội dung bài giảng mà ngôn ngữ, giọng nói, tính biểu cảm của giọng nói, ngôn ngữ hình thể tác động rất nhiều đến yếu tố này. Cách nói cần sôi nổi, dễ hiểu và gần gũi hơn với đối tượng tuyên truyền. Có thể truyền cảm hứng bằng những câu chuyện có thật liên quan đến nội dung phổ biến gắn với đời sống hàng ngày của người dân, thậm chí có thể sử dụng ca dao, hò vè hoặc ngôn ngữ bình dân để có sự tương tác giữa người nói và người nghe. Nên đơn giản hoá các khái niệm pháp lý mang tính nguyên tắc, quy định, đưa chúng trở thành những thuật ngữ, giản dị dễ hiểu sẽ giúp cho các điều luật trở nên gần gũi và đời thường và dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cần đưa ra tình huống cụ thể gần gũi với đời sống, sinh hoạt và cách nghĩ, phong tục tập quán của người dân miền núi thì sẽ tạo sự hấp dẫn và hiệu quả hơn. 

Thứ ba, cần sử dụng phương pháp thuyết phục trong khi PBGDPL

Đây là một phương pháp rất hiệu quả nằm trong nhóm ba phương pháp của phổ biến pháp luật trực tiếp là thuyết phục, nêu gương và ám thị. Các điều luật, quy tắc nên được dẫn dắt từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và được chứng minh bằng các hình ảnh, số liệu, sự kiện và nhân chứng cụ thể, tiêu biểu và sát với vấn đề cần chứng minh. Ví dụ như muốn chứng minh về việc sử đụng rượu bia dễ gây tai nạn, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nên dẫn chứng bằng những bức ảnh, câu chuyện cho thấy hậu quả của các phương tiện gây tai nạn khi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. 
2.2. Kỹ năng xây dựng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1.1. Sách phổ biến, giáo dục pháp luật
Để nâng cao hiệu quả PBGDPL, một trong các vấn đề cần quan tâm là  nội dung sách cho người dân miền núi cần phải viết đơn giản, dễ hiểu, bố cục rõ ràng, ngôn ngữ giản dị và cần tập trung vào các nội dung, vấn đề gắn liền với nghĩa vụ, quyền lợi của họ.... Về hình thức, sách được trình bày đẹp, màu sắc phong phú, hình ảnh bắt mắt, độ dày vừa phải; nếu đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể in song ngữ gồm tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số nơi đối tượng PBGDPL sinh sống để hướng tới nhiều đối tượng độc giả hơn. 

2.1.2. Tờ gấp pháp luật

- Tờ gấp pháp luật cần nội dung ngắn gọn, rõ ràng, hình thức cần hấp dẫn (in nhiều màu, có tranh ảnh minh họa), thuận tiện trong sử dụng, tiết kiệm thời gian cho người đọc. Có thể biên soạn tờ gấp với nhiều kích thước khác nhau tùy theo độ dài của nội dung nhưng kích thước phổ biến, giá thành rẻ là khổ giấy A4 khi gấp lại được 3 bình với kích thước 21cm x 10cm. Bố cục tờ gấp gồm: bìa trước, bìa sau, phần nội dung cho các trang, trám tranh, ảnh cho các trang, đặt tít của tờ gấp, tít của từng phần, chọn chữ, chọn màu và phân bố, làm vi-nhét cho từng trang. Bìa trước ghi tên của tờ gấp và tranh hoặc ảnh nhằm gây ấn tượng về chủ đề của tờ gấp. Bìa sau cũng có tác dụng làm tăng tính thẩm mỹ của tờ gấp bằng những khẩu hiệu, tranh, ảnh… 
Khi phân nội dung cho các trang, cố gắng để mỗi trang thể hiện được một phần nội dung của tờ gấp và giữa các phần có thứ tự lôgíc với nhau. 

- Đây là loại tài liệu PBGDPL được sử dụng khá phổ thông trên khu vực miền núi. Với ưu điểm của mình, tờ gấp pháp luật có đối tượng sử dụng rộng rãi và là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Tuy nhiên, loại tài liệu này cũng có hạn chế là nội dung ngắn và lượng thông tin ít cũng như giá trị sử dụng không lâu bằng các loại tài liệu khác. Khi biên soạn nội dung cho tờ gấp pháp luật, cần căn cứ vào nhu cầu và đối tượng sử dụng để lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng. 

- Cách thức thể hiện có thể là những câu hỏi - đáp trực tiếp hoặc đưa ra những tình huống pháp luật gần với thực trạng, phong tục, tập quán của vùng miền núi đó để giải thích, tuyên truyền và được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số bản địa hoặc song ngữ (nếu vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số). 

2.1.3. Băng tiếng, băng hình

Đây là loại tài liệu tuyên truyền, PBGDPL được đánh giá là rất hiệu quả, dùng phương pháp truyền tải kiến thức pháp luật đến đối tượng được tuyên truyền thông qua tiếng nói, hình ảnh. Để xây dựng loại tài liệu này, có thể dựa vào các nguồn băng hình, băng tiếng có nội dung PBGDPL do Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng cấp phát hoặc trích sao từ các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cũng có thể tự mình viết kịch bản và xây dựng nội dung bảo đảm phù hợp với mục đích, đối tượng, đề tài cần tuyên truyền, bảo đảm bố cục rõ ràng, nội dung pháp luật chính xác...  

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân miền núi còn được thực hiện có hiệu quả thông qua hoạt động của Đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng tỉnh và Tổ tuyên truyền văn hóa của các đồn biên phòng bằng hình thức phát thanh, chiếu phim lưu động. Khi xây dựng băng tiếng, băng hình để trình chiếu, phát trên hệ thống loa phát thanh, truyền thanh tại các xã miền núi, cần lưu ý cách trình bày hấp dẫn dưới nhiều hình thức như: hỏi đáp, tình huống, tiểu phẩm, phóng sự, giới thiệu văn bản, nghiên cứu trao đổi ... 

2.1.4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

Thi tìm hiểu pháp luật là kỹ năng tương đối phổ biến hiện đang được áp dụng rộng rãi, có khả năng thu hút được nhiều đối tượng tham gia ở mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau như thi nói, thi viết, thi trắc nghiệm dưới các dạng cụ thể: như hỏi đáp trực tiếp, thi biểu diễn sân khấu, tiểu phẩm, thi sáng tác… Tuy nhiên, với trình độ dân trí của người dân khu vực miền núi nhìn chung còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn, thời gian chính là dành cho việc lao động, sản xuất… thì việc áp dụng hình thức PBGDPL này để đạt hiệu quả cần lựa chọn hình thức thi phù hợp và cần lưu ý đến một số vấn đề sau đây: 

Lựa chọn chủ đề thi: Việc lựa chọn chủ đề cần phải thiết thực và phù hợp với nhu cầu của đối tượng theo hướng tập trung vào những vấn đề liên quan đến cuộc sống, lao động, học tập hàng ngày của đối tượng. 

Lựa chọn hình thức thi: Ngoài hình thức thi viết truyền thống, còn có các hình thức thi tìm hiểu pháp luật khác như: Thi vấn đáp hoặc trả lời trực tiếp; thi hát múa, thi tiểu phẩm pháp luật; thi hái hoa dân chủ; thi sân khấu hóa... 

Trình tự  tổ chức Cuộc thi theo quy định chung là:

a) Giai đoạn chuẩn bị. 

(i) Hình thành chủ trương về cuộc thi 
 (ii) Xây dựng  kế  hoạch tổ chức cuộc thi.

 (iii) Thành lập Ban tổ chức cuộc thi

 (iv) Xây dựng thể lệ cuộc thi. 

 (v) Đặt câu hỏi cho cuộc thi

 (vi) Thành lập Ban giám khảo (hoặc Ban chấm thi). 

 (vii) Chuẩn bị Đáp án cuộc thi và xây d​ựng Quy chế chấm thi.

b) Giai đoạn tiến hành cuộc thi

(i) Phát động cuộc thi và công bố thê lệ, nội dung (hoặc câu hỏi) cuộc thi

 (ii) Tuyên truyền về cuộc thi. 

 (iii) H​ướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai cuộc thi

 (iv) Tổ chức buổi thi hoặc chấm thi.

c) Giai đoạn tổng kết cuộc thi. 
2.1.5. PBGDPL thông qua sân khấu hóa 

- Sân khấu hóa nội dung PBGDPL là hình thức phổ biến pháp luật kết hợp với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, có sức hấp dẫn và mang lại hiệu quả cao, đặc biệt phù hợp với thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số. Hình thức sân khấu hóa thường được áp dụng đối với các Hội thi dưới dạng thi vấn đáp, trắc nghiệm; được các cơ quan Tư pháp, đơn vị biên phòng phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… các địa phương miền núi, biên giới, biển đảo tổ chức thường niên vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, “Ngày Pháp luật” hoặc lồng ghép trong một số hoạt động tại địa phương. Thông qua hình thức sân khấu hóa, những nội dung của pháp luật không còn khô cứng mà gần gũi hơn với cuộc sống thường ngày, trở nên dễ nhớ, dễ hiếu đối với người dân nói chung và thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số nói riêng.

- PBGDPL thông qua hình thức sân khấu hóa chủ yếu thể hiện qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: Thi vấn đáp; Thi trắc nghiệm; thi văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung pháp luật; thi hái hoa dân chủ… Ngoài việc nâng cao trình độ, hiểu biết pháp luật cho thành viên người dự thi thì cuộc thi còn là dịp tuyên truyền pháp luật đến các cổ động viên. Thông qua việc theo dõi trực tiếp tại cuộc thi, nghe giải đáp các tình huống pháp luật liên quan đến cuộc sống thường ngày, người dân có dịp tiếp cận với các kiến thức pháp luật, trao đổi, tranh luận với bạn bè, đồng nghiệp, người thân, qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật.

- Đối với các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của bộ đội biên phòng, việc xây dựng các chủ đề, chủ điểm, tình huống pháp luật thành tiểu phẩm, kịch ngắn để thông qua đó tuyên truyền PBGDPL cho người dân miền núi bằng hình thức sân khấu là rất hiệu quả, đáp ứng tâm lý mong muốn hưởng thụ các sản phẩm văn hóa của bà con. Kịch bản PBGDPL có thể đặt các nhà biên kịch viết hoặc do chính các cán bộ tuyên truyền văn hóa trong lực lượng bộ đội biên phòng viết. Chủ đề của các tiểu phẩm, kịch ngắn thường là biểu dương nhân tố điển hình trong thi hành, chấp hành pháp luật, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.
2.1.6. Kỹ năng PBDGPL thông qua pa-nô, khẩu hiệu, áp-phích

Tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vai trò của tuyên truyền cổ động trực quan là hết sức cần thiết trong việc thực hiện chức năng tuyên truyền PBGDPL chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện…

Pa nô là hình thức tuyên truyền cổ động trực quan hiệu quả với hai loại:  Pa nô lá và Pa nô lớn. Pa nô lá treo trên trụ đèn đường hoặc được lắp dựng trụ sắt bên đường, nội dung được thể hiện bằng chữ và hình, nội dung súc tích, cô đọng. Pa nô lớn là hình thức tuyên truyền cố định bằng hình ảnh lớn, tầm nhìn xa làm nổi bật nội dung cần tuyên tuyền… Tùy tình hình của địa phương để xác định vị trí đặt pa nô dễ nhìn, trang trọng và có tính thẩm mỹ cao, tầm nhìn không bị che khuất hay cản trở giao thông. 

Áp phích, hay còn gọi là tranh cổ động là một loại hình nghệ thuật mang đậm tính chất kêu gọi, cổ vũ, khích lệ, tác động trực tiếp tới người dân về một sự việc hay một mục tiêu hành động. Áp phích cần được dán tại các vị trí bắt mắt, trang trọng tại các phòng họp, cổng hội trường, trụ sở cơ quan công quyền hoặc các bảng tin nhân dân… Vị trí dán cần vừa tầm mắt không cao quá và cũng không thấp quá để đạt hiệu quả cao hơn.

Cờ dây, băng rôn có nội dung pháp luật được treo ngang đường phải đảm bảo an toàn giao thông (từ 4,5m – 5m) và phải nghiêm túc, trang trọng. 

2.1.7. PBGDPL thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm giải đáp vướng mắc pháp luật, hướng dẫn người dân ứng xử đúng pháp luật để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, hướng dẫn họ phương pháp, cách thức xử sự trong những hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật và tránh được những hậu quả pháp lý bất lợi, từ đó đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật cho họ. 
Tư vấn viên pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý cần có kiến thức pháp lý vững vàng, hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực tư vấn, có khả năng tuyên truyền miệng cũng như biên soạn tài liệu pháp luật tốt. Đặc biệt là nhiệt tình, tâm huyết, hòa đồng và hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán dân tộc và tâm lý lứa tuổi của người dân miền núi.

Khi tiến hành tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trước hết, cần tìm hiểu đối tượng để từ đó xác định rõ mục đích, nhu cầu của đối tượng, từ đó chọn lọc và tìm ra mục đích, vấn đề chính mà họ cần được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Nội dung tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cần được chuẩn bị cẩn thận, chính xác với nhiều phương án về hình thức như: thuyết trình, hỏi đáp, đóng vai diễn các tình huống pháp luật... và có các phương tiện hỗ trợ cần thiết. Khi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cần thể hiện sự tự tin, linh hoạt và tránh gượng ép. Đối với người dân miền núi thì cần liên hệ đến một số vấn đề pháp luật thiết thực đối với cuộc sống, học tập và công việc hiện tại của họ. 
